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1 Chi nhánh Đông Hà Nội 131 Nhóm 2 Nhóm 2 2 2 4

2 Chi nhánh Lê Chân 164 Nhóm 3 Nhóm 3 1 1 1 3

3 Chi nhánh Hải Dương 340 Nhóm 3 Nhóm 3 3 2 5

4 Chi nhánh Sầm Sơn 422 Nhóm 3 Nhóm 3 2 4 1 7

5 Chi nhánh Đà Nẵng 480 Nhóm 2 Nhóm 2 2 1 1 1 2 2 1 10

6 Chi nhánh Ngũ Hành Sơn 486 Nhóm 3 Nhóm 3 1 2 3

7 Chi nhánh Quảng Nam 482 Nhóm 3 Nhóm 3 2 1 1 4

8 Chi nhánh Đắc Lắc 502 Nhóm 3 Nhóm 3 1 1 3 5

9 Chi nhánh Khánh Hòa 580 Nhóm 3 Nhóm 3 1 2 4 7

10 Chi nhánh Lâm Đồng 620 Nhóm 3 Nhóm 3 3 3 6

11 Chi nhánh Tây Ninh 660 Nhóm 3 Nhóm 4 1 1

12 Chi nhánh Hòa Thành 662 Nhóm 3 Nhóm 4 3 5 8

13 Chi nhánh Sa Đéc 724 Nhóm 3 Nhóm 4 1 1 2 1 5

14 Chi nhánh Tiền Giang 760 Nhóm 3 Nhóm 4 3 3

15 Chi nhánh Kiên Giang 840 Nhóm 3 Nhóm 4 1 1

16 Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 900 Nhóm 2 Nhóm 2 3 4 7 14

17 Chi nhánh KCN Bình Dương 901 Nhóm 3 Nhóm 3 2 1 3

18 Chi nhánh 1 TP HCM 902 Nhóm 2 Nhóm 2 3 3 3 1 3 13

19 Chi nhánh Thủ Thiêm 903 Nhóm 2 Nhóm 3 2 2 2 1 7

20 Chi nhánh 2 TP Hồ Chí Minh 904 Nhóm 3 Nhóm 4 2 7 1 7 17

21 Chi nhánh 5 TP HCM 920 Nhóm 2 Nhóm 3 2 3 5

22 Chi nhánh 4 TP HCM 908 Nhóm 2 Nhóm 2 2 1 3 3 9

23 Chi nhánh 3 TP HCM 906 Nhóm 3 Nhóm 3 1 2 3 3 9

24 Chi nhánh 7 TP  Hồ Chí Minh 924 Nhóm 2 Nhóm 3 1 4 4 1 10

25 Chi nhánh 9 TP Hồ Chí Minh 928 Nhóm 3 Nhóm 4 5 5

26 Chi nhánh 10 TP Hồ Chí Minh 940 Nhóm 2 Nhóm 2 2 2 3 7

27 Chi nhánh 12 TP HCM 944 Nhóm 2 Nhóm 2 5 5

28 Chi nhánh Tân Bình 945 Nhóm 2 Nhóm 2 1 1 1 1 4

29 Chi nhánh Bắc Sài Gòn 948 Nhóm 4 Nhóm 4 2 3 5

TỔNG SỐ 13 13 20 5 1 70 2 2 55 2 2 185
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